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Stt Mã 

Chứng 

khoán 

Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại công 

ty 

Mối 

quan hệ 

đối với 

công ty/ 

người 

nội bộ 

 

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND/ 

Giấy 

ĐKKD) 

 

Số Giấy NSH(*) Ngày  

cấp  

 

 

 

 

Nơi cấp 

 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ  

 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

 

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan 

của công ty/ 

người nội bộ 

 

Lý do (khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14) 

 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú khác) 

 

1 

 

 Nguyễn Tăng 

Hiếu 

Không có  Cha  045042003168

, ngày cấp: 

14/02/2022, 

nơi cấp Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

14/2/

2022 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

57 Nguyễn 

Chí Thanh 

- Khu phố 

7 - 

Phường 5 

– TP Đông 

Hà – Tỉnh 

Quảng Trị 

      

2  Nguyễn Thị 

Quyên 

  Mẹ  mất năm 2017  Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

mất năm 

2017 

      

3  Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

  Chị  045168004049

, ngày cấp 

27/08/2021, 

nơi cấp Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

27/8/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

 Khu phố 

9 - 

Phường 5 

– TP Đông 

Hà – Tỉnh 

Quảng Trị 

      

4  Nguyễn Thị 

Ánh Nguyệt 

  Chị  045169004953

, ngày cấp 

25/06/2021, 

nơi cấp: Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

25/6/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

Khu phố 8 

- Phường 

5 – TP 

Đông Hà – 

Tỉnh 

Quảng Trị 

      

5  Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

  Chị  045172007316

, ngày cấp 

09/06/2021, 

nơi cấp Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH  

09/6/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

Khu phố 5 

- Phường 

1 – TP 

Đông Hà – 

Tỉnh 

Quảng Trị 

      



 

6  Nguyễn Tăng 

Dũng 

  Anh  mất năm 2018  Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

       

7  Lê Thị Hà   Vợ  045178008601 

ngày cấp 

27/06/2021nơi 

cấp: Cục Cảnh 

Sát QLHC về 

TTXH 

 

27/6/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

57 Nguyễn 

Chí Thanh 

- Khu phố 

7 - 

Phường 5 

– TP Đông 

Hà – Tỉnh 

Quảng Trị 

 

      

8  Nguyễn Lê 

Thanh Hằng 

  Con  045305006527 

ngày cấp 

27/06/2021, 

nơi cấp: Cục 

Cảnh Sát 

9QLHC về 

TTXH 

 

27/6/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

57 Nguyễn 

Chí Thanh 

- Khu phố 

7 - 

Phường 5 

– TP Đông 

Hà – Tỉnh 

Quảng Trị; 

      

9  Nguyễn Tăng 

Thiên Hoàng 

  Con  Sinh: 2009  Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

 57 

Nguyễn 

Chí Thanh 

- Khu phố 

7 - 

Phường 5 

– TP Đông 

Hà – Tỉnh 

Quảng Trị; 

      

10  Lê Văn Hải   Cha  046052004426 

, ngày cấp: 

25/06/2021, 

nơi cấp Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH  

 

25/6/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

Khu Phố 9 

– Phường 

1 – TP. 

Đông Hà – 

Tỉnh 

Quảng Trị 

      



  

   

 

11  Trần Thị Ba   Mẹ  046154005414

, ngày cấp: 

25/06/2021, 

nơi cấp Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

25/6/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

Khu Phố 9 

– Phường 

1 – TP. 

Đông Hà – 

Tỉnh 

Quảng Trị 

      

12  Lê Thị Kim 

Anh 

  Chị  045172007223

, ngày cấp 

04/05/2021, 

nơi cấp Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

04/5/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

Khu Phố 9 

– Phường 

1 – TP. 

Đông Hà – 

Tỉnh 

Quảng Trị; 

 

      

13  Lê Thị Thạnh   Chị   046174001359

, ngày cấp 

13/04/2021, 

nơi cấp Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

13/4/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

Phường 2 

– TP. 

Đông Hà – 

Quảng Trị; 

Nghề  

      

14  Lê Thị Lợi   Chị  045174005589

, ngày cấp 

14/08/2021, 

nơi cấp Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

14/8/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

Khu Phố 9 

– Phường 

1 – TP. 

Đông Hà – 

Tỉnh 

Quảng Trị; 

 

      

15  Lê Văn Hùng   Anh  046077004848

, ngày cấp 

10/05/2021, 

nơi cấp Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

10/5/

2021 

Cục 

Cảnh 

Sát 

QLHC 

về 

TTXH 

Khu Phố 9 

– Phường 

1 – TP. 

Đông Hà – 

Tỉnh 

Quảng Trị; 
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